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	Đề\câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	301
	B
	A
	A
	A
	B
	B
	C
	D
	A
	D
	A
	B

	303
	A
	B
	D
	A
	A
	A
	A
	B
	C
	B
	A
	A

	302
	B
	A
	B
	A
	C
	B
	D
	C
	D
	D
	D
	D

	304
	D
	A
	A
	D
	B
	D
	C
	B
	C
	A
	B
	B



	
	
	a
	b
	c
	d
	
	a
	b
	c
	d

	301
	Câu 1
	Đúng
	Đúng
	Sai
	Đúng
	Câu 2
	Đúng
	Sai
	Sai
	Đúng

	303
	Câu 1
	Đúng
	Đúng
	Sai
	Đúng
	Câu 2
	Đúng
	Sai
	Sai
	Đúng

	302
	Câu 1
	Đúng
	Đúng
	Đúng
	Sai
	Câu 2
	Đúng
	Sai
	Sai
	Đúng

	304
	Câu 1
	Đúng
	Đúng
	Đúng
	Sai
	Câu 2
	Đúng
	Sai
	Sai
	Đúng



	
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	301
	8
	4
	-1
	184

	303
	8
	4
	-1
	184

	302
	8
	4
	-1
	276

	304
	8
	4
	-1
	276



PHẦN IV. TỰ LUẬN. (2 câu; 3 điểm).
Câu 1 (2 điểm): 
a/ Vận dụng quy tắc octet, viết quá trình hình thành ion dương, ion âm từ các nguyên tử sau: 11Na, 16S.
b/ Lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa khử sau theo phương pháp thăng bằng electron. (Thực hiện đầy đủ 4 bước)

                                        H2S +  O2   SO2 +  H2O
	
 Na Na+ +1e

 S + 2e   S2-
	0,5 điểm
0,5 điểm

	Bước 1:  
           +  
     Chất khử:  trong H2S
     Chất oxi hóa: O2
Bước 2:
    Sự oxi hóa:   +6e
    Sự khử:       
Bước 3:           2x        +6e
                       3x     

Bước 4:       2H2S +  3O2   2SO2 +  2H2O
	 Mỗi bước đúng: 
0,25 điểm x4= 1 điểm



Câu 2 (1 điểm): Cho phương trình nhiệt hoá học sau:  


                CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g)	
a/ Cho biết phản ứng trên là phản ứng thu nhiệt hay tỏa nhiệt.
b/ Vẽ sơ đồ biểu diễn biến thiên enthalpy của phản ứng.
	a/ Phản ứng trên là phản ứng thu nhiệt.
	0,5 điểm

	b/ Vẽ sơ đồ biểu diễn biến thiên enthalpy của phản ứng.

	0,5 điểm




PHẦN IV. TỰ LUẬN. (2 câu; 3 điểm).
Câu 1 (2 điểm): 
a/ Vận dụng quy tắc octet, viết quá trình hình thành ion dương, ion âm từ các nguyên tử sau: 12Mg, 17Cl.            
b/ Lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa khử sau theo phương pháp thăng bằng electron. (Thực hiện đầy đủ 4 bước)

                                        H2S +  O2   SO2 +  H2O
	
 Mg Mg2+ +2e

Cl + 1e   Cl-
	0,5 điểm
0,5 điểm

	Bước 1:  
           +  
     Chất khử:  trong NH3
     Chất oxi hóa: O2
Bước 2:
    Sự oxi hóa:   +5e
    Sự khử:       
Bước 3: 
                      4x        +5e
                       5x     

Bước 4:      4 NH3 +  5O2   4NO + 6 H2O
	 Mỗi bước đúng: 
0,25 điểm x4= 1 điểm



Câu 2 (1 điểm): Cho phương trình nhiệt hoá học sau:  


                C2H4(g)  +  H2(g)  C2H6(g)          
	       a/ Cho biết phản ứng trên là phản ứng thu nhiệt hay tỏa nhiệt.
b/ Vẽ sơ đồ biểu diễn biến thiên enthalpy của phản ứng.
	a/ Phản ứng trên là phản ứng tỏa nhiệt.
	0,5 điểm

	b/ Vẽ sơ đồ biểu diễn biến thiên enthalpy của phản ứng.

	0,5 điểm
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